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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng
TỔNG TRỊ GIÁ USD 20.905.162.720 91.657.049.53921,5 10,5

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD 11.755.629.423 53.810.329.33719,8 8,6

1 Hàng thủy sản USD 163.352.736 697.509.51729,4 33,3
2 Sữa và sản phẩm sữa USD 86.120.178 421.643.9022,2 10,4
3 Hàng rau quả USD 145.552.473 601.521.55030,2 20,4
4 Hạt điều Tấn 119.512 247.306.511 385.883 849.230.062118,1 120,1 -9,9 1,7
5 Lúa mì Tấn 735.866 173.898.854 2.462.173 578.779.89037,9 45,2 14,3 30,8
6 Ngô Tấn 1.048.556 215.463.652 4.095.150 811.890.963-6,0 -4,6 32,3 29,9
7 Đậu tương Tấn 158.086 70.697.826 720.005 312.959.453-7,6 -6,3 -1,5 -2,7
8 Dầu mỡ động thực vật USD 53.414.015 286.406.4253,6 0,4
9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD 27.389.911 121.326.10233,4 26,1

10 Chế phẩm thực phẩm khác USD 66.343.887 273.668.85815,4 6,8
11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD 341.657.830 1.611.523.588-2,5 11,7
12 Nguyên phụ liệu thuốc lá USD 34.461.056 111.775.92935,7 -3,9
13 Quặng và khoáng sản khác Tấn 1.457.895 116.426.148 5.147.412 445.352.75685,1 64,2 126,5 122,8
14 Than các loại Tấn 2.456.012 249.088.986 8.464.146 985.701.5679,4 -1,9 50,3 69,8
15 Dầu thô Tấn 553.340 277.013.887 981.996 450.205.195105,8 129,9 250,1 288,6
16 Xăng dầu các loại Tấn 1.256.520 873.372.950 5.701.848 3.707.918.32128,7 38,3 13,8 38,6
17 Khí đốt hóa lỏng Tấn 112.633 62.654.032 580.210 322.379.25227,6 34,8 12,2 21,5
18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ USD 83.673.775 413.206.034-1,2 20,5
19 Hóa chất USD 453.242.370 2.028.432.03813,4 24,7
20 Sản phẩm hóa chất USD 459.836.428 1.979.996.59521,8 12,6
21 Nguyên phụ liệu dược phẩm USD 38.497.500 172.424.72544,7 9,4
22 Dược phẩm USD 318.552.135 1.142.887.90543,6 6,4
23 Phân bón các loại Tấn 573.627 256.524.224 1.997.695 660.661.91417,3 77,3 -1,9 19,8
24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh USD 72.296.002 315.179.13914,9 24,4
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25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu USD 94.230.451 384.392.97314,3 -2,8
26 Chất dẻo nguyên liệu Tấn 477.115 778.289.393 2.198.370 3.560.389.56026,4 23,4 10,9 18,6
27 Sản phẩm từ chất dẻo USD 518.792.940 2.305.718.27424,8 12,2
28 Cao su Tấn 50.147 92.066.014 244.009 439.931.68125,7 25,3 21,6 -2,0
29 Sản phẩm từ cao su USD 75.491.501 339.641.66018,1 4,8
30 Gỗ và sản phẩm gỗ USD 192.793.538 879.207.26615,1 0,4
31 Giấy các loại Tấn 181.979 171.914.458 821.789 760.465.47315,2 15,8 1,1 12,0
32 Sản phẩm từ giấy USD 65.873.954 283.327.98415,3 6,6
33 Bông các loại Tấn 146.315 274.858.611 689.851 1.268.888.91318,8 18,4 22,1 24,4
34 Xơ, sợi dệt các loại Tấn 96.315 233.989.936 409.904 956.346.81525,5 29,2 16,1 30,8
35 Vải các loại USD 1.354.660.858 5.128.934.15023,2 14,5
36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD 581.694.554 2.329.261.73117,0 3,4
37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD 83.081.428 385.964.32713,1 -0,9
38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD 65.998.694 256.835.23947,5 20,7
39 Phế liệu sắt thép Tấn 389.685 141.799.826 2.090.105 744.040.335-0,8 1,3 21,5 52,7
40 Sắt thép các loại Tấn 1.411.431 1.021.398.364 5.681.020 4.060.866.46321,2 21,0 -16,7 1,9
41 Sản phẩm từ sắt thép USD 310.354.494 1.377.954.61319,3 17,3
42 Kim loại thường khác Tấn 148.828 586.605.318 766.997 2.840.927.62815,1 16,2 0,8 17,9
43 Sản phẩm từ kim loại thường khác USD 146.732.723 501.207.84249,9 41,9
44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD 3.444.669.755 16.602.855.03826,4 17,3
45 Hàng điện gia dụng và linh kiện USD 197.925.600 961.725.8344,8 14,0
46 Điện thoại các loại và linh kiện USD 808.148.331 5.115.752.879-15,9 -0,0
47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD 197.382.155 854.698.16236,2 9,7
48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác USD 3.062.085.186 13.144.946.23124,9 -7,9
49 Dây điện và dây cáp điện USD 112.785.900 513.320.61915,6 7,1
50 Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc 2.305 67.607.313 9.056 247.734.679-12,2 10,4 -79,0 -71,5
51 Linh kiện, phụ tùng ô tô USD 192.484.991 1.247.772.876-18,2 -10,4
52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng USD 59.239.161 226.381.55847,4 33,7
53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng USD 74.173.385 348.394.63134,1 -5,4
54 Hàng hóa khác USD 1.011.196.522 4.286.582.42522,4 22,1

08/06/2018Ngày in:

2- trang2N


